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BÁO CÁO
Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học


Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2022 là văn bản pháp lý mang tính đột phá, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) tại Việt Nam. Nghị định này không chỉ cung cấp cơ sở pháp lý mà còn định hướng chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và chuyển giao công nghệ với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực nghiên cứu của các trường đại học, và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.   
Báo cáo này được xây dựng nhằm mục đích tổng kết và đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị định 109/2022/NĐ-CP sau hơn hai năm thực hiện. Nội dung báo cáo sẽ tập trung vào việc phân tích những kết quả đã đạt được, nhận diện các thuận lợi, chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cùng với các nguyên nhân sâu xa. Trên cơ sở đó, báo cáo sẽ đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, và thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hoạt động KH&CN trong CSGDĐH trong thời gian tới, đảm bảo các trường đại học có thể phát huy tối đa vai trò là trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo quốc gia.
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2022/NĐ-CP TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
1.1. Công tác quán triệt và ban hành văn bản nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH)
Sau khi Nghị định số 109/2022/NĐ-CP được ban hành, các CSGDĐH trên toàn quốc đã thể hiện sự chủ động và trách nhiệm cao trong việc phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đây là bước đi nền tảng, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong toàn hệ thống.   
Cụ thể, hầu hết các trường đại học đã ban hành các văn bản nội bộ chỉ đạo thực hiện Nghị định, đồng thời tổ chức phổ biến thông qua nhiều kênh đa dạng như họp giao ban, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu, sử dụng website, email, và hệ thống quản trị nội bộ. Các buổi tập huấn này đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về các quy định mới, đảm bảo rằng mọi cá nhân liên quan đều nắm vững tinh thần và các nội dung cốt lõi của Nghị định.   
Một điểm đáng ghi nhận là nội dung thực hiện Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã được nhiều CSGDĐH lồng ghép một cách chiến lược vào kế hoạch phát triển dài hạn, đặc biệt là Chiến lược KH&CN giai đoạn 2020-2025/2030. Điều này không chỉ thể hiện sự tuân thủ quy định mà còn cho thấy sự xác định rõ ràng vai trò trung tâm của KH&CN trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, và thúc đẩy phát triển bền vững của nhà trường. Việc này phản ánh một sự chuyển dịch trong tư duy lãnh đạo các trường đại học, từ việc xem KH&CN là hoạt động bổ trợ sang coi đó là trụ cột chiến lược cho sự phát triển toàn diện.   
Để hỗ trợ triển khai hiệu quả Nghị định, nhiều trường đã tiến hành thành lập mới hoặc kiện toàn các đơn vị phụ trách KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Mục tiêu của việc này là tạo ra một cơ cấu tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ năng lực để tham mưu, quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN theo đúng định hướng của Nghị định. Sự thay đổi này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động nghiên cứu.   
Song song với công tác tổ chức, phần lớn các trường đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động KH&CN để cụ thể hóa các quy định của Nghị định 109/2022/NĐ-CP và phù hợp với đặc thù của từng CSGDĐH. Các quy định này bao gồm: chuẩn hóa quy trình đề xuất, xét duyệt, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; ban hành quy định về quy đổi giờ nghiên cứu khoa học sang giờ giảng dạy; quy định về điều kiện thành lập, cơ chế hoạt động, và chính sách hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh (NCM); xây dựng quy chế về sở hữu trí tuệ (SHTT), khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và cơ chế chia sẻ lợi ích; điều chỉnh quy định về chi tiêu nội bộ, quản lý quỹ phát triển KH&CN; và bổ sung quy định hỗ trợ, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên và giảng viên. Việc ban hành và phổ biến các quy định nội bộ này đã tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý và phát triển hoạt động KH&CN theo tinh thần của Nghị định.   
Tuy nhiên, việc các trường đại học phải tự xây dựng nhiều quy định nội bộ trong khi thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết từ cấp trung ương đã tạo ra một khoảng trống. Mặc dù sự chủ động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các CSGDĐH trong việc triển khai Nghị định, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ về sự thiếu đồng bộ, không nhất quán trong hệ thống. Các trường đang phải tự mình tìm tòi và thích nghi, dẫn đến những bất cập, không chắc chắn về mặt pháp lý và hiệu quả thực thi tối ưu. Do vậy, cần sớm ban hành các hướng dẫn chi tiết, đồng bộ từ các Bộ, ngành liên quan để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả chung cho toàn hệ thống.
1.2. Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) sau hơn hai năm triển khai
Sau hơn hai năm thực hiện, Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã tạo ra những chuyển biến tích cực đáng kể trong hoạt động KH&CN tại các CSGDĐH. Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các trường trong việc cụ thể hóa các quy định của Nghị định vào thực tiễn.   
1.2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế
Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và công bố của các CSGDĐH đã ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ, thể hiện sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu.   
Một trong những chỉ số ấn tượng là tỷ lệ giảng viên tham gia NCKH hàng năm ở nhiều trường đạt trên 90%. Điều này cho thấy sự lan tỏa rộng rãi của tinh thần nghiên cứu và sự chủ động của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và xã hội. Sự tham gia rộng khắp này tạo ra một nền tảng vững chắc, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để chuyển đổi số lượng tham gia thành chất lượng và tác động nghiên cứu cao hơn.   
Về số lượng đề tài nghiên cứu, các CSGDĐH đã triển khai hàng nghìn đề tài khoa học cấp cơ sở mỗi năm, tạo ra một nền tảng vững chắc cho hoạt động nghiên cứu nội bộ và là vườn ươm cho các ý tưởng mới. Bên cạnh đó, hàng trăm đề tài cấp Bộ và một số đề tài cấp Nhà nước cũng đã được thực hiện, khẳng định năng lực và uy tín nghiên cứu của các trường ở cấp độ cao hơn. Đặc biệt, hoạt động NCKH của sinh viên cũng được đẩy mạnh, thể hiện qua hàng trăm đến hàng nghìn đề tài sinh viên được triển khai hàng năm, góp phần rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và phát hiện các tài năng trẻ. Sự phát triển từ nghiên cứu cấp cơ sở đến cấp Bộ, cấp Nhà nước, và sự tham gia của sinh viên cho thấy một hệ sinh thái nghiên cứu đang được hình thành và phát triển từ gốc rễ, tạo ra một chu trình nuôi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu bền vững.   
Điểm sáng nổi bật nhất là sự gia tăng mạnh mẽ số lượng công bố quốc tế (ISI/Scopus). Nhiều trường ghi nhận số lượng bài báo ISI/Scopus mỗi năm đạt từ vài trăm đến hơn 600 bài, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Điều này phản ánh sự nâng cao rõ rệt về chất lượng và mức độ hội nhập quốc tế trong hoạt động NCKH của các CSGDĐH. Mặc dù số lượng công bố quốc tế tăng mạnh là một dấu hiệu tích cực về chất lượng nghiên cứu và hội nhập, việc duy trì và nâng cao hơn nữa chỉ số này đòi hỏi sự đầu tư liên tục vào năng lực nghiên cứu chuyên sâu và môi trường học thuật quốc tế.   
1.2.2. Phát triển nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh
Việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) là một trong những trọng tâm của Nghị định 109/2022/NĐ-CP nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu và hội nhập quốc tế của các CSGDĐH. Trong hai năm qua, các trường đã tích cực triển khai hoạt động này, tuy nhiên vẫn còn những thách thức đáng kể, đặc biệt là trong việc đạt được các tiêu chuẩn của NCM theo quy định của Nghị định.   
Hầu hết các trường đã chủ động ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của NNC/NCM, đồng thời tổ chức xét chọn định kỳ (ví dụ: 2 đợt/năm). Nhiều trường đã thành lập các nhóm nghiên cứu theo lĩnh vực thế mạnh của mình. Một số trường đã áp dụng mô hình phân cấp nhóm nghiên cứu thành các cấp độ như "nhóm tiềm năng", "tiệm cận mạnh", và "nhóm mạnh". Điển hình là Đại học Y Dược TP.HCM, thể hiện sự linh hoạt và lộ trình rõ ràng trong việc phát triển các nhóm nghiên cứu từ giai đoạn ban đầu đến khi đạt chuẩn NCM. Đại học Mở Hà Nội có 5 nhóm nghiên cứu trọng điểm và tiềm năng trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học y dược, kinh tế hướng tới bền vững, giáo dục mở, ngôn ngữ và hợp chất tự nhiên. Học viện An ninh nhân dân cũng đã hình thành các nhóm nghiên cứu trong các khoa, nhóm chủ nhiệm đề tài cấp bộ, nhóm biên soạn tài liệu giảng dạy và nhóm nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn, với định hướng tiến tới NCM có quy chế và cơ chế riêng.   
Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và hạn chế:
- Tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh còn cao và chưa phù hợp đặc thù ngành: Đây là khó khăn lớn nhất được nhiều trường phản ánh. Yêu cầu về bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm thương mại hóa là thách thức đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, y học (phương pháp chẩn đoán, điều trị không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo Luật SHTT). Chuẩn H-index (từ 10 trở lên với trưởng nhóm, từ 5 trở lên với thành viên chủ chốt) cũng được cho là cao so với mặt bằng chung và khó đạt được ở nhiều lĩnh vực. Sự không phù hợp này tạo ra một khoảng cách giữa kỳ vọng của Nghị định và thực tiễn đa dạng của các ngành khoa học, có thể làm giảm động lực và khả năng hình thành NCM ở những lĩnh vực không thiên về sáng chế hoặc công bố quốc tế cao.   
- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao: Các trường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân giảng viên có học hàm/học vị cao, đặc biệt là những người có nhiều công bố quốc tế, để hình thành các NCM. Tải giảng dạy lớn cũng khiến giảng viên thiếu thời gian dành cho nghiên cứu chuyên sâu. Việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là một rào cản lớn, bởi lẽ các nhà khoa học giỏi thường là hạt nhân để xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.   
- Thiếu cơ chế tài chính ổn định và chính sách hỗ trợ: Hiện chưa có cơ chế tài chính ổn định và dài hạn, cũng như hướng dẫn cụ thể về chính sách ưu đãi cho NCM. Đồng thời, cũng chưa có chính sách hỗ trợ rõ ràng cho các nhóm nghiên cứu mới hình thành hoặc nhóm tiềm năng, khiến họ khó phát triển lên cấp độ cao hơn. Sự thiếu hụt này tạo ra một vòng luẩn quẩn: không có tài chính ổn định sẽ khó thu hút nhân lực giỏi, và không có nhân lực giỏi thì khó hình thành được NCM theo tiêu chuẩn.   
- Giới hạn về tài chính và năng lực: Một số nơi mới chỉ dừng lại ở nhóm nghiên cứu cơ bản, chưa đủ điều kiện hình thành NCM theo tiêu chuẩn Nghị định.   
Kiến nghị từ các CSGDĐH nhằm tháo gỡ vướng mắc:
- Điều chỉnh tiêu chí đánh giá và công nhận NCM: Các trường đề xuất giảm chuẩn H-index, bổ sung tiêu chí linh hoạt theo đặc thù ngành (tự nhiên – xã hội – kỹ thuật – y tế...). Cần cho phép quy đổi sản phẩm đầu ra linh hoạt hơn (ví dụ: bằng sáng chế có thể quy đổi tương đương nhiều bài báo ISI Q1).   
- Bổ sung các cấp độ nhóm nghiên cứu: Nhiều trường kiến nghị cho phép công nhận và hỗ trợ các "nhóm tiềm năng" và "nhóm tiệm cận mạnh" để có lộ trình phát triển rõ ràng hơn.   
- Hỗ trợ tài chính và chính sách ưu đãi: Đề xuất có chính sách đầu tư cụ thể cho NCM (tài chính, thiết bị, tự chủ trong hợp tác và tuyển dụng) và hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho giảng viên.   
- Ưu tiên nhóm có kết quả thực tiễn/thương mại hóa: Đặc biệt với trường tư thục và định hướng ứng dụng, cần ưu tiên các nhóm có kết quả thực tiễn hoặc tiềm năng thương mại hóa, thay vì chỉ tập trung vào công bố quốc tế và sáng chế như hiện hành.   
- Miễn bồi hoàn: Đề xuất miễn bồi hoàn đối với các nhóm đã thực hiện đầy đủ quy trình nhưng chưa đạt được sản phẩm đầu ra theo yêu cầu.   
Tổng quan, hoạt động hình thành NNC và NCM đang được các CSGDĐH đẩy mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nghiên cứu. Tuy nhiên, để NCM thực sự phát huy vai trò chủ đạo và đáp ứng kỳ vọng của Nghị định, cần có sự điều chỉnh linh hoạt hơn về tiêu chí, đi kèm với các chính sách hỗ trợ tài chính và nhân lực phù hợp với đặc thù từng ngành và từng loại hình trường.
1.2.3. Hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) và chuyển giao công nghệ (CGCN) đóng vai trò then chốt trong việc biến kết quả nghiên cứu khoa học thành giá trị kinh tế và xã hội. Trong hai năm triển khai Nghị định 109/2022/NĐ-CP, các CSGDĐH đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy lĩnh vực này, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng tài sản trí tuệ được bảo hộ và các dự án chuyển giao công nghệ.   
Các trường đã chủ động xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên và nhà nghiên cứu trong việc đăng ký bảo hộ SHTT. Điều này bao gồm việc xây dựng quy chế SHTT nội bộ, tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về quyền SHTT, quy trình đăng ký bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, và cung cấp hỗ trợ về mặt pháp lý, thủ tục. Nhờ những nỗ lực này, số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và nhãn hiệu đã tăng đều hàng năm ở nhiều trường, cho thấy tiềm năng lớn về đổi mới sáng tạo trong nội bộ.   
Về hoạt động chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực tiễn, các hoạt động này bước đầu đã hình thành và mang lại những kết quả tích cực, thể hiện sự kết nối giữa nghiên cứu hàn lâm và nhu cầu thực tiễn của xã hội, doanh nghiệp. Một số kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn địa phương và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như thực phẩm, môi trường, y tế, năng lượng tái tạo. Một số trường đã ký kết hợp đồng chuyển giao hoặc tư vấn với doanh nghiệp, và một số doanh nghiệp đã tài trợ phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, triển khai sản phẩm KH&CN đến doanh nghiệp theo hình thức đặt hàng.   
Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt với nhiều rào cản pháp lý, tài chính và cơ chế, đòi hỏi sự tháo gỡ đồng bộ từ cấp quản lý nhà nước:
- Thương mại hóa kết quả nghiên cứu gặp vướng mắc liên quan đến tài sản công: Luật Tài sản công và các văn bản pháp lý hiện hành còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong việc định giá tài sản SHTT hình thành từ ngân sách nhà nước, cũng như quy trình khai thác và chuyển giao cho doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều kết quả nghiên cứu có tiềm năng nhưng không thể thương mại hóa hiệu quả. Sự không rõ ràng về quy định tài sản công đã tạo ra một nút thắt pháp lý, cản trở việc biến tri thức thành giá trị kinh tế.   
- Thiếu cơ chế phân chia lợi ích rõ ràng: Việc xác lập và chia sẻ quyền SHTT giữa trường, giảng viên, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp chuyển giao vẫn thiếu thống nhất. Điều này tạo ra tâm lý e ngại đăng ký bảo hộ hoặc thương mại hóa, do lo ngại về quyền lợi và trách nhiệm không rõ ràng.   
- Thiếu hướng dẫn cụ thể về định giá: Nhiều trường thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc xử lý tài sản công và định giá sản phẩm nghiên cứu phục vụ thương mại hóa, dẫn đến việc các kết quả nghiên cứu không được khai thác hiệu quả.   
- Rào cản tài chính và thủ tục hành chính: Các trường và nhóm nghiên cứu phản ánh khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính để trang trải phí đăng ký SHTT và các chi phí liên quan đến thương mại hóa sản phẩm. Quy trình mua sắm và quyết toán phức tạp, rườm rà, đặc biệt đối với đề tài có kinh phí lớn, khiến các nhóm ngần ngại đăng ký các nghiên cứu cấp cao hơn, ảnh hưởng đến quy mô và tác động của các dự án.   
- Thiếu định nghĩa pháp lý và cơ chế đặc thù cho spin-off: Các trường gặp khó khăn trong việc hỗ trợ hình thành doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu của trường) do chưa có quy định cụ thể về tiêu chí, quyền – nghĩa vụ, cơ chế ưu đãi về thuế, vốn mồi, và việc sử dụng hạ tầng trường đại học.   
- Khó khăn trong liên kết với doanh nghiệp: Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp còn thiếu cơ chế cụ thể và thiếu nhân sự chuyên trách để thúc đẩy, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc địa phương chưa có khả năng hấp thụ công nghệ cao.   
Để tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy SHTT, CGCN, các CSGDĐH đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng:
- Về cơ chế pháp lý: Kiến nghị có quy định phân chia lợi ích rõ ràng giữa nhà trường – giảng viên – doanh nghiệp; Đề xuất cho phép cơ chế sandbox (thử nghiệm) để thử nghiệm mô hình chuyển giao công nghệ mới; Cần có hướng dẫn rõ hơn về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là việc xử lý tài sản công và định giá tài sản SHTT hình thành từ ngân sách nhà nước.   
- Về tài chính: Cần quy định ngân sách Nhà nước chi cho đăng ký SHTT và thương mại hóa; Đề xuất sử dụng ngân sách sự nghiệp để hỗ trợ phí đăng ký SHTT; Hỗ trợ lãi suất, tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hợp tác với CSGDĐH để khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng.   
Những đề xuất này nhấn mạnh sự cần thiết của một khung pháp lý và tài chính đồng bộ, linh hoạt hơn để các CSGDĐH có thể phát huy tối đa tiềm năng trong việc tạo ra và thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
1.2.4. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp KH&CN
Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST), đặc biệt là việc hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKH&CN) hay spin-off/start-up từ kết quả nghiên cứu trong CSGDĐH, là một trong những điểm mới và trọng tâm của Nghị định 109/2022/NĐ-CP. Các trường đã tích cực xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.   
Hệ sinh thái khởi nghiệp – ĐMST tại các CSGDĐH đã được hình thành và bước đầu phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua sự đầu tư vào cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động hỗ trợ và xây dựng cơ chế nội bộ. Nhiều trường đã thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đầu tư vào cơ sở vật chất như không gian làm việc chung (coworking space), hệ thống phòng thí nghiệm, và các khu ươm tạo dự án (ví dụ: Đại học Hạ Long đã thành lập trung tâm riêng và triển khai coworking space).   
Các CSGDĐH thường xuyên tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp định kỳ (ví dụ: UEH tổ chức ~10 cuộc thi mỗi năm, tổ chức cuộc thi ý tưởng SV khởi nghiệp hàng năm), hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Nhiều dự án sinh viên và giảng viên đã đạt giải cao tại các cuộc thi cấp bộ, quốc gia (SV-STARTUP, Startup – Vườn ươm – Nhà đầu tư, SV NCKH, Sáng tạo kỹ thuật) và đã gọi vốn thành công hoặc thương mại hóa sản phẩm. Các trường cũng chủ động hỗ trợ sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, gọi vốn và đăng ký sở hữu trí tuệ cho các dự án khởi nghiệp.   
Mặc dù có những nỗ lực đáng kể, hoạt động khởi nghiệp và ĐMST trong CSGDĐH vẫn đối mặt với nhiều rào cản, chủ yếu liên quan đến khung pháp lý, nguồn lực và cơ chế hỗ trợ:
- Thiếu khung pháp lý rõ ràng và cơ chế tài chính đặc thù cho doanh nghiệp spin-off/start-up: Hiện chưa có quy định cụ thể về tiêu chí, quyền – nghĩa vụ, cơ chế ưu đãi về thuế, vốn mồi, và việc sử dụng hạ tầng trường đại học cho các DNKH&CN hình thành từ kết quả nghiên cứu của trường. Vướng mắc về cơ chế góp vốn, các quy định pháp lý và vấn đề sử dụng tài sản công cũng là rào cản lớn. Việc thiếu quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ lợi ích, hỗ trợ tài chính, hạ tầng và pháp lý trong xây dựng vườn ươm khởi nghiệp tại trường cũng là một điểm nghẽn. Sự thiếu hụt này tạo ra một sự không chắc chắn pháp lý, làm giảm động lực cho các nhà khoa học và sinh viên biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại.   
- Nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp còn hạn chế: Thiếu cơ chế tài chính đặc thù để phát triển các dự án khởi nghiệp và DNKH&CN.   
- Thiếu chuyên gia có kinh nghiệm: Thiếu các chuyên gia có kinh nghiệm trong tư vấn khởi nghiệp, gọi vốn, và phát triển thị trường.   
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu: Mặc dù đã có đầu tư, nhưng cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng lab chuyên sâu và không gian ươm tạo đủ tiêu chuẩn, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.   
- Hoạt động khởi nghiệp còn sơ khai ở một số trường.   
Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khởi nghiệp, ĐMST và hình thành DNKH&CN trong các CSGDĐH, cần có sự thay đổi đột phá về cơ chế chính sách:
-Hoàn thiện khung pháp lý: Bổ sung hướng dẫn chi tiết về góp vốn bằng tài sản trí tuệ (cách định giá và góp vốn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết công nghệ); Cần cho phép và hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học (là tài sản công) cho các DNKH&CN trong giai đoạn ươm tạo hoặc khởi đầu; Cần có hướng dẫn về các chính sách ưu đãi về thuế, miễn phí thuê đất, và cơ chế cấp vốn mồi từ quỹ nhà nước cho các DNKH&CN xuất phát từ CSGDĐH; Cho phép cơ chế sandbox (thử nghiệm trong môi trường kiểm soát) đối với các mô hình spin-off trong các CSGDĐH để kiểm tra tính khả thi của chính sách trước khi ban hành rộng rãi; Cần có định nghĩa pháp lý rõ ràng và đầy đủ về doanh nghiệp spin-off, spin-out, start-up trong CSGDĐH.   
-Tăng cường nguồn lực và cơ chế hỗ trợ: Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và ĐMST, bao gồm cả nguồn vốn mồi và quỹ ươm tạo; Đào tạo và thu hút đội ngũ chuyên gia về khởi nghiệp, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ để hỗ trợ các dự án; Khuyến khích hợp tác công tư (PPP) trong nghiên cứu – chuyển giao – đào tạo để huy động nguồn lực từ doanh nghiệp; Phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp đạt chuẩn, kết nối hiệu quả với quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia/quốc tế.   
Những đề xuất này nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi, khuyến khích các giảng viên và sinh viên mạnh dạn biến ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và các DNKH&CN có giá trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội dựa trên tri thức.
1.2.5. Hợp tác với doanh nghiệp và địa phương
Hợp tác với doanh nghiệp và địa phương là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của các CSGDĐH, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy KH&CN và đổi mới sáng tạo. Hoạt động này nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong hai năm qua, các CSGDĐH đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác.   
Các CSGDĐH đã chủ động và tích cực tìm kiếm, thiết lập các mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức địa phương thông qua nhiều hình thức đa dạng. Nhiều trường đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) hoặc hợp đồng hợp tác nghiên cứu, phản biện chính sách, và đào tạo liên kết với một số lượng lớn doanh nghiệp và tổ chức cả trong và ngoài nước. Một số trường đã chủ động hoặc được doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, giúp các đề tài có tính ứng dụng cao và đáp ứng trực tiếp nhu cầu thị trường. Nhiều trường cũng đã tổ chức các hội chợ việc làm, diễn đàn liên kết nhà trường – doanh nghiệp để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thị trường lao động và giúp nhà trường hiệu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Một số trường đã thực hiện chuyển giao các công trình và sản phẩm KH&CN có giá trị thực tiễn.   
Mặc dù có những nỗ lực, hoạt động hợp tác giữa CSGDĐH và doanh nghiệp/địa phương vẫn chưa đạt được chiều sâu như kỳ vọng và đối mặt với nhiều rào cản:
- Thiếu chiều sâu trong hợp tác: Hoạt động hợp tác chủ yếu dừng lại ở việc ký kết văn bản, tham gia hội chợ việc làm, hoặc các dự án nhỏ lẻ. Sự kết nối giữa trường và doanh nghiệp còn yếu, thiếu các đơn đặt hàng nghiên cứu cụ thể, quy mô lớn và dài hạn từ doanh nghiệp. Hoạt động chuyển giao công nghệ còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực hoặc chưa mở rộng quy mô. Điều này cho thấy sự hợp tác vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất để tạo ra tác động lớn.   
- Rào cản về cơ chế và pháp lý: Sự khác biệt về văn hóa giữa môi trường học thuật (nghiên cứu cơ bản, dài hạn) và môi trường doanh nghiệp (ứng dụng, ngắn hạn, hiệu quả kinh tế tức thì) vẫn có sự khác biệt, gây khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung. Ngoài ra, còn thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng và thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng trong chia sẻ quyền SHTT.   
- Hạn chế về kinh phí và nguồn lực: Kinh phí KH&CN chủ yếu đến từ học phí trích lập hoặc ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ từ doanh nghiệp tuy có tăng nhưng chưa ổn định và đủ lớn. Một số trường còn thiếu nhân sự chuyên trách có năng lực và kinh nghiệm để xúc tiến, quản lý các dự án hợp tác với doanh nghiệp.   
- Khó khăn trong liên kết với doanh nghiệp nhỏ, địa phương chưa có khả năng hấp thụ công nghệ cao.   
Để khắc phục những hạn chế và đưa hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, bền vững, cần có các giải pháp đồng bộ:
- Hoàn thiện cơ chế chính sách: Kiến nghị có quy định phân chia lợi ích rõ ràng giữa nhà trường – giảng viên – doanh nghiệp để tạo động lực cho các bên tham gia; Áp dụng cơ chế "hậu kiểm" và số hóa quy trình nghiên cứu, giảm bớt thủ tục hành chính để tăng tính linh hoạt; Khuyến khích mô hình hợp tác công tư (PPP) trong nghiên cứu – chuyển giao – đào tạo, xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp; Đề xuất có quy định ngân sách Nhà nước chi cho đăng ký SHTT và thương mại hóa, đồng thời hỗ trợ lãi suất, tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hợp tác với CSGDĐH; Cho phép cơ chế sandbox để thử nghiệm các mô hình chuyển giao công nghệ mới.   
- Phát triển nguồn lực: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về chuyển giao công nghệ, quản lý dự án hợp tác; Khuyến khích thành lập và hỗ trợ các văn phòng chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp trong các trường.   
- Tăng cường kết nối: Phát triển các nền tảng, sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ thường xuyên, hiệu quả hơn; Xây dựng mạng lưới quốc gia kết nối cung – cầu KH&CN, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.   
Việc tháo gỡ các rào cản trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động hợp tác, giúp các CSGDĐH phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa tri thức hàn lâm và ứng dụng thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương.
1.2.6. Đảm bảo liêm chính học thuật
Liêm chính học thuật là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao. Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường học thuật minh bạch và có trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, các CSGDĐH đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao liêm chính học thuật.   
Hầu hết các trường đại học đã áp dụng các phần mềm kiểm tra đạo văn chuyên nghiệp như Turnitin trong tất cả các đề tài nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Việc này giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi đạo văn, gian lận trong học thuật. Việc sử dụng phần mềm đạo văn không chỉ giúp kiểm soát đầu ra mà còn có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức tự giác của người học và giảng viên trong việc tuân thủ các quy tắc về sở hữu trí tuệ và trích dẫn.   
Các trường thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn định kỳ, hội thảo chuyên đề về đạo đức nghiên cứu khoa học, liêm chính học thuật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Nội dung tập huấn bao gồm các quy tắc về trích dẫn, tham khảo, tránh đạo văn, cũng như các hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu và hậu quả của chúng. Mục tiêu là trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cộng đồng học thuật trong việc duy trì sự trung thực và minh bạch.   
Một số trường đã chủ động thành lập hội đồng đạo đức nghiên cứu và ban hành quy chế liêm chính học thuật riêng. Điều này cho thấy sự cam kết và nỗ lực trong việc đồng bộ hóa hoạt động KH&CN với tiêu chuẩn quốc tế. Các quy chế này thường bao gồm các quy định cụ thể về hành vi được phép và không được phép trong nghiên cứu, quy trình xử lý các vi phạm, và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc duy trì liêm chính.   
Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể, việc đảm bảo liêm chính học thuật cần được củng cố hơn nữa, tập trung vào:
- Ban hành bộ quy tắc ứng xử chung toàn hệ thống GDĐH: Điều này sẽ tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc áp dụng các tiêu chuẩn về liêm chính học thuật trên phạm vi cả nước.   
- Áp dụng đào tạo bắt buộc định kỳ về đạo đức nghiên cứu: Giúp cập nhật kiến thức và nhắc nhở thường xuyên về tầm quan trọng của liêm chính học thuật.   
- Xây dựng cơ chế đánh giá tín nhiệm học thuật: Việc đánh giá tín nhiệm học thuật trong hồ sơ giảng viên có thể là một tiêu chí quan trọng để khuyến khích và duy trì liêm chính trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.   
 - Bắt buộc kiểm tra đạo văn không chỉ với sản phẩm cuối cùng mà có thể áp dụng cho các báo cáo tiến độ, dự thảo công trình để phát hiện sớm và kịp thời chấn chỉnh.   
Việc tiếp tục tăng cường các biện pháp này sẽ giúp xây dựng một môi trường học thuật lành mạnh, trung thực, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của KH&CN và giáo dục đại học tại Việt Nam.
1.2.7. Quản lý Quỹ phát triển KH&CN
Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các CSGDĐH trong việc chủ động huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Trong thời gian qua, nhiều trường đã tích cực triển khai việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác.   
Nhiều CSGDĐH đã chủ động thực hiện việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN từ nguồn học phí và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 109/2022/NĐ-CP (yêu cầu trích tối thiểu 5% học phí và các nguồn thu hợp pháp khác). Điều này cho thấy sự cam kết và nỗ lực của các trường trong việc tự chủ tài chính để đầu tư cho KH&CN. Các quỹ này được sử dụng để hỗ trợ đa dạng các hoạt động như cấp kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, hỗ trợ công bố quốc tế, tổ chức hội thảo khoa học, cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT), và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp. Điều này góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo ra nguồn tài chính ổn định hơn cho hoạt động nghiên cứu. Một số trường đã công khai mức trích lập và cách sử dụng quỹ, thể hiện tính minh bạch và hiệu quả bước đầu trong việc phân bổ nguồn lực cho các hoạt động KH&CN nội bộ.   
Tuy nhiên, các quy định hiện hành về cơ chế tài chính vẫn còn nhiều điểm bất cập, gây khó khăn đáng kể cho việc sử dụng linh hoạt quỹ và triển khai các hoạt động nghiên cứu:
- Thiếu hướng dẫn cụ thể về vận hành Quỹ: Đây là rào cản lớn nhất. Mặc dù Nghị định đã cho phép trích lập quỹ, nhưng lại thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết từ cấp trên về cách thức vận hành, xét duyệt, tiêu chí phân bổ kinh phí, và điều kiện chi tiêu của Quỹ phát triển KH&CN. Sự thiếu rõ ràng này dẫn đến tâm lý e ngại hoặc chưa dám mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến quỹ, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đã trích lập. Việc này cho thấy sự cần thiết của các văn bản dưới luật để cụ thể hóa và tạo điều kiện cho việc thực thi hiệu quả.   
- Khó khăn trong sử dụng linh hoạt quỹ: Các quy định hiện hành về quản lý tài chính công thường mang tính cứng nhắc, không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc sử dụng linh hoạt quỹ để đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh trong quá trình nghiên cứu, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mới hoặc các dự án có tính đột phá còn rất hạn chế.   
- Rào cản về quy trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị nghiên cứu: Quy trình đấu thầu và mua sắm trang thiết bị KH&CN còn phức tạp, rườm rà và kéo dài. Điều này gây khó khăn cho các nhà khoa học trong việc tiếp cận kịp thời các thiết bị, vật tư cần thiết cho nghiên cứu, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao hoặc các vật tư chuyên dụng có yêu cầu đặc thù. Quá trình thanh quyết toán cũng phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức của các nhà khoa học, thay vì tập trung vào chuyên môn.   
- Quy định về tài sản công: Các vướng mắc liên quan đến tài sản công cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả các thiết bị nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu hình thành từ ngân sách nhà nước.   
- Một số trường còn e ngại thành lập bộ máy quản lý quỹ riêng do xu hướng tinh gọn của Nhà nước.   
- Thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý, kiểm toán, giám sát quỹ ở cấp trường: Điều này khiến các trường gặp khó khăn trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng quỹ.   
Kiến nghị từ các CSGDĐH:
- Ban hành Thông tư hướng dẫn vận hành Quỹ: Kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về vận hành, quản lý, kiểm toán, giám sát Quỹ phát triển KH&CN tại CSGDĐH, quy định rõ cơ chế lập, sử dụng, báo cáo, giám sát quỹ, và tiêu chí cấp kinh phí.   
- Nới rộng quy định về tỷ lệ trích học phí: Một số đơn vị đề xuất cần nới rộng quy định về tỷ lệ phần trăm trích học phí cho KH&CN, vì mỗi trường có đặc thù khác nhau, cần có mức linh hoạt tương ứng (có thể linh hoạt hơn 5% tùy theo điều kiện tài chính và định hướng chiến lược của từng trường, đặc biệt là trường tư thục).   
- Cơ cấu tài chính linh hoạt: Cho phép cơ cấu tài chính linh hoạt hơn theo chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc các dự án đặc thù.   
Nhìn chung, việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN đã được nhiều trường thực hiện và mang lại những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, để quỹ thực sự phát huy tối đa hiệu quả và trở thành nguồn động lực tài chính quan trọng cho KH&CN trong CSGDĐH, cần có sự tháo gỡ kịp thời về cơ chế pháp lý và tài chính từ các cơ quan quản lý nhà nước.
1.2.8. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ
Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).   
Nhiều CSGDĐH đã thành lập hoặc kiện toàn các đơn vị chuyên trách về KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Việc này nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ năng lực để tham mưu, quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN theo đúng định hướng của Nghị định. Các phòng, ban, trung tâm KH&CN đã được củng cố về chức năng, nhiệm vụ, giúp hoạt động nghiên cứu được tổ chức bài bản hơn.   
Về nâng cao năng lực đội ngũ, các trường đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về NCKH, quản lý đề tài, công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ (SHTT), và khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Một số trường đã có chính sách khuyến khích và hỗ trợ giảng viên tham gia đào tạo sau đại học, đặc biệt là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn. Sự gia tăng về số lượng công bố quốc tế (ISI/Scopus) và số lượng đề tài nghiên cứu các cấp cũng phần nào phản ánh sự nâng cao về năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên.   
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, vẫn còn những thách thức đáng kể về nhân lực và cơ sở vật chất:
-Thiếu hụt nhân lực chuyên sâu và chuyên gia đầu ngành: Đây là một trong những thách thức lớn nhất. Nhiều trường đang gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân các nhà khoa học có học hàm, học vị cao, có kinh nghiệm và uy tín trong nghiên cứu (đặc biệt là những người đạt chuẩn H-index cao để hình thành nhóm nghiên cứu mạnh).   
-Hạn chế về tài chính và ngoại ngữ: Hoạt động hội thảo, hợp tác quốc tế, và việc cử giảng viên đi học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài còn gặp nhiều hạn chế do nguồn tài chính eo hẹp và rào cản về năng lực ngoại ngữ của một bộ phận giảng viên. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hội nhập quốc tế và tiếp cận các xu hướng nghiên cứu tiên tiến.   
-Quá tải giảng dạy: Ở nhiều trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập hoặc các trường có quy mô lớn, tải giảng dạy của giảng viên vẫn còn khá nặng. Điều này khiến giảng viên thiếu thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tham gia các dự án lớn hoặc các hoạt động hợp tác quốc tế. Tải giảng dạy nặng nề trực tiếp làm giảm thời gian và năng lượng mà giảng viên có thể dành cho nghiên cứu, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng công trình khoa học.   
- Chưa có cơ chế đãi ngộ đủ hấp dẫn: Các chính sách về lương, thưởng, phụ cấp nghiên cứu chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích các giảng viên giỏi tập trung vào nghiên cứu hoặc thu hút các chuyên gia đầu ngành từ bên ngoài.   
- Thiếu nhân sự chuyên trách hỗ trợ: Một số nơi thiếu nhân sự chuyên trách có năng lực về quản lý dự án KH&CN, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, và kết nối doanh nghiệp, khiến các hoạt động này chưa thể phát huy tối đa hiệu quả.   
Nhìn chung, để nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ và tổ chức bộ máy KH&CN, các CSGDĐH cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước thông qua việc hoàn thiện các chính sách đãi ngộ, tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và đào tạo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động hợp tác quốc tế.
II. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ VÀ NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
2.1. Những thuận lợi và tác động tích cực của Nghị định
Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã tạo một hành lang pháp lý quan trọng và cụ thể, định hình các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Nghị định đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường đại học, và bước đầu đã được đưa vào chiến lược phát triển dài hạn của nhiều đơn vị.   
Nghị định là cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, giúp các CSGDĐH có định hướng và cơ sở để triển khai các hoạt động KH&CN một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Sự rõ ràng này đã thúc đẩy các trường đại học chủ động phổ biến, quán triệt Nghị định, ban hành các văn bản nội bộ, rà soát và điều chỉnh quy chế, quy định phù hợp. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của các trường trong việc thực hiện mục tiêu phát triển KH&CN, đồng thời phản ánh một sự chuyển đổi tích cực trong nhận thức về tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển của chính các trường.   
Một số CSGDĐH đã chủ động triển khai thí điểm các cơ chế mới như mô hình doanh nghiệp spin-off, hợp tác ba bên (Nhà nước - Trường - Doanh nghiệp), và ứng dụng cơ chế hậu kiểm trong hoạt động nghiên cứu. Những bước đi tiên phong này tạo ra các mô hình thực tiễn, cung cấp kinh nghiệm quý báu cho việc hoàn thiện chính sách, đồng thời chứng minh khả năng thích ứng và đổi mới của các trường đại học trong việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để vượt qua những rào cản hiện hành.   
Bảng 1: Tổng hợp kết quả nổi bật trong triển khai Nghị định 109/2022/NĐ-CP
	 Lĩnh vực hoạt động
	Kết quả nổi bật

	Công tác triển khai
	Hầu hết các trường chủ động ban hành văn bản nội bộ, lồng ghép Nghị định vào chiến lược KH&CN dài hạn. Kiện toàn tổ chức bộ máy KH&CN và ĐMST.

	Nghiên cứu khoa học và công bố
	Tỷ lệ giảng viên tham gia NCKH trên 90% tại nhiều trường. Hàng nghìn đề tài cấp cơ sở, hàng trăm đề tài cấp Bộ/Nhà nước. Gia tăng mạnh mẽ số lượng công bố quốc tế (ISI/Scopus) từ vài trăm đến hơn 600 bài/năm.

	Nhóm nghiên cứu
	Tích cực hình thành NNC/NCM, ban hành quy định nội bộ, tổ chức xét chọn định kỳ. Một số trường phân loại cấp độ nhóm (tiềm năng, tiệm cận mạnh, mạnh).

	Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
	Gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu. Bước đầu chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn địa phương/doanh nghiệp.

	Khởi nghiệp và ĐMST
	Hình thành các trung tâm/không gian hỗ trợ khởi nghiệp (coworking space, khu ươm tạo). Tổ chức nhiều cuộc thi, hội thảo khởi nghiệp; nhiều dự án đạt giải và gọi vốn thành công.

	Hợp tác với doanh nghiệp/địa phương
	Tăng cường ký kết MOU/hợp đồng hợp tác nghiên cứu, đào tạo. Nhận đặt hàng nghiên cứu ứng dụng từ doanh nghiệp. Gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường.

	Liêm chính học thuật
	Hầu hết các trường áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn (Turnitin). Tổ chức tập huấn định kỳ về đạo đức nghiên cứu. Một số trường thành lập hội đồng đạo đức nghiên cứu.

	Quản lý Quỹ KH&CN
	Nhiều trường chủ động trích lập Quỹ phát triển KH&CN từ học phí (tối thiểu 5%) và các nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ được sử dụng đa dạng cho các hoạt động nghiên cứu.

	Tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ
	Kiện toàn các đơn vị chuyên trách KH&CN. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng NCKH cho cán bộ, giảng viên.


              2.2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 
Mặc dù có những thuận lợi và kết quả bước đầu đáng khích lệ, việc triển khai Nghị định 109/2022/NĐ-CP vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại. Những thách thức này chủ yếu xuất phát từ sự chưa đồng bộ của các văn bản pháp luật liên quan, hạn chế về nguồn lực, và những thách thức nội tại của hệ thống giáo dục đại học.   
2.2.1. Vướng mắc về tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh và đặc thù ngành
Một trong những rào cản lớn nhất là các tiêu chí đánh giá và công nhận nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) còn quá cao và chưa thực sự phù hợp với đặc thù của nhiều ngành khoa học, đặc biệt là khối khoa học xã hội và nhân văn, y tế, và giáo dục. Yêu cầu về bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm thương mại hóa là một thách thức đáng kể, bởi lẽ trong các ngành như y học, phương pháp chẩn đoán và điều trị thường không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo Luật SHTT. Tương tự, các ngành khoa học xã hội và nhân văn thường tập trung vào các công trình nghiên cứu lý luận, chính sách, hoặc các giải pháp xã hội, không dễ dàng quy đổi thành sản phẩm thương mại hóa cụ thể. Hơn nữa, chuẩn H-index (từ 10 trở lên với trưởng nhóm, từ 5 trở lên với thành viên chủ chốt) cũng được nhiều trường đánh giá là cao so với mặt bằng chung và khó đạt được ở nhiều lĩnh vực.   
Sự không phù hợp này dẫn đến việc nhiều nhóm nghiên cứu có tiềm năng, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực của mình nhưng lại không thể đạt chuẩn NCM theo quy định hiện hành. Điều này không chỉ gây ra sự nản lòng mà còn có thể làm mất đi động lực phát triển của các nhóm này, làm chậm quá trình hình thành các tập thể nghiên cứu chuyên sâu, đa ngành, và có khả năng hội nhập quốc tế. Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc các tiêu chí được xây dựng có thể chưa tính đến đầy đủ sự đa dạng về bản chất và sản phẩm đầu ra của các lĩnh vực khoa học khác nhau, dẫn đến một "khuôn mẫu" cứng nhắc không phù hợp với thực tiễn.
2.2.2. Hạn chế về cơ chế tài chính, quản lý quỹ và quy trình mua sắm
Mặc dù Nghị định 109/2022/NĐ-CP đã cho phép các CSGDĐH chủ động trích lập Quỹ phát triển KH&CN từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác, nhưng cơ chế tài chính liên quan vẫn còn rườm rà và thiếu linh hoạt. Rào cản lớn nhất là việc thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp trên về cách thức vận hành, xét duyệt, tiêu chí phân bổ kinh phí, và điều kiện chi tiêu của Quỹ. Điều này khiến nhiều trường e ngại hoặc chưa dám mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến quỹ, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đã trích lập.   
Bên cạnh đó, quy trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị nghiên cứu vẫn phức tạp, rườm rà và kéo dài. Điều này gây khó khăn cho các nhà khoa học trong việc tiếp cận kịp thời các thiết bị, vật tư cần thiết cho nghiên cứu, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao hoặc các vật tư chuyên dụng có yêu cầu đặc thù. Quá trình thanh quyết toán cũng phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức của các nhà khoa học, thay vì tập trung vào chuyên môn. Những vướng mắc này tạo ra một gánh nặng hành chính, làm chậm tiến độ nghiên cứu và có thể khiến các nhóm nghiên cứu ngần ngại đăng ký các đề tài có kinh phí lớn hoặc đòi hỏi trang thiết bị hiện đại. Nguyên nhân chính là do các quy định quản lý tài chính công hiện hành còn mang tính cứng nhắc, chưa thực sự phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học, vốn đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh nhạy.   
2.2.3. Rào cản pháp lý trong sở hữu trí tuệ và xử lý tài sản công
Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn gặp nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến quy định về tài sản công. Luật Tài sản công và các văn bản pháp lý hiện hành còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong việc định giá tài sản SHTT hình thành từ ngân sách nhà nước, cũng như quy trình khai thác và chuyển giao cho doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều kết quả nghiên cứu có tiềm năng nhưng không thể thương mại hóa hiệu quả.   
Ngoài ra, việc xác lập và chia sẻ quyền SHTT giữa trường, giảng viên, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp chuyển giao vẫn thiếu thống nhất, tạo ra tâm lý e ngại đăng ký bảo hộ hoặc thương mại hóa do lo ngại về quyền lợi và trách nhiệm không rõ ràng. Nhiều trường cũng thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc xử lý tài sản công và định giá sản phẩm nghiên cứu phục vụ thương mại hóa. Những rào cản pháp lý này làm giảm động lực cho các nhà khoa học trong việc công bố và thương mại hóa các phát minh, sáng chế, bởi họ không thấy rõ được lợi ích và quy trình thực hiện. Nguyên nhân gốc rễ là sự thiếu đồng bộ và rõ ràng trong hệ thống pháp luật liên quan đến SHTT và quản lý tài sản công, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.   
2.2.4. Thiếu khung pháp lý và cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp spin-off/start-up
Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc hình thành các doanh nghiệp spin-off/start-up từ kết quả nghiên cứu trong CSGDĐH, vẫn còn nhiều rào cản do thiếu khung pháp lý rõ ràng và cơ chế tài chính đặc thù. Hiện chưa có quy định cụ thể về tiêu chí, quyền – nghĩa vụ, cơ chế ưu đãi về thuế, vốn mồi, và việc sử dụng hạ tầng trường đại học cho các DNKH&CN hình thành từ kết quả nghiên cứu của trường.   
Vướng mắc về cơ chế góp vốn, các quy định pháp lý và vấn đề sử dụng tài sản công cũng là những điểm nghẽn lớn. Việc thiếu quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ lợi ích, hỗ trợ tài chính, hạ tầng và pháp lý trong xây dựng vườn ươm khởi nghiệp tại trường cũng là một thách thức. Sự thiếu hụt này làm giảm đáng kể khả năng các ý tưởng nghiên cứu có tiềm năng thương mại được phát triển thành các doanh nghiệp thực tế. Các nhà khoa học và sinh viên, dù có ý tưởng tốt, nhưng lại gặp khó khăn trong việc biến chúng thành hiện thực do thiếu một hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ rõ ràng. Nguyên nhân là do các quy định hiện hành chưa được thiết kế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình kinh doanh dựa trên tri thức từ môi trường học thuật.   
2.2.5. Hạn chế trong chiều sâu hợp tác với doanh nghiệp và địa phương
Hoạt động hợp tác giữa CSGDĐH và doanh nghiệp/địa phương mặc dù đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đạt được chiều sâu như kỳ vọng. Hoạt động hợp tác chủ yếu dừng lại ở việc ký kết văn bản, tham gia hội chợ việc làm, hoặc các dự án nhỏ lẻ. Sự kết nối giữa trường và doanh nghiệp còn yếu, thiếu các đơn đặt hàng nghiên cứu cụ thể, quy mô lớn và dài hạn từ doanh nghiệp. Hoạt động chuyển giao công nghệ còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực hoặc chưa mở rộng quy mô.   
Sự khác biệt về văn hóa giữa môi trường học thuật (nghiên cứu cơ bản, dài hạn) và môi trường doanh nghiệp (ứng dụng, ngắn hạn, hiệu quả kinh tế tức thì) vẫn có sự khác biệt, gây khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung. Ngoài ra, còn thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng và thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng trong chia sẻ quyền SHTT. Kinh phí KH&CN chủ yếu đến từ học phí trích lập hoặc ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ từ doanh nghiệp tuy có tăng nhưng chưa ổn định và đủ lớn. Một số trường còn thiếu nhân sự chuyên trách có năng lực và kinh nghiệm để xúc tiến, quản lý các dự án hợp tác với doanh nghiệp. Khó khăn trong liên kết với doanh nghiệp nhỏ, địa phương chưa có khả năng hấp thụ công nghệ cao cũng là một yếu tố. Những yếu tố này tạo ra một rào cản kép: vừa thiếu cơ chế chính sách rõ ràng, vừa thiếu nguồn lực và sự hiểu biết lẫn nhau, khiến cho mối quan hệ hợp tác chưa thể phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.   
2.2.6. Thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở vật chất
Thiếu hụt nhân lực chuyên sâu và chuyên gia đầu ngành là một trong những thách thức lớn nhất. Nhiều trường đang gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân các nhà khoa học có học hàm, học vị cao, có kinh nghiệm và uy tín trong nghiên cứu, đặc biệt là những người đạt chuẩn H-index cao để hình thành nhóm nghiên cứu mạnh. Đồng thời, tải giảng dạy nặng nề ở nhiều trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập hoặc các trường có quy mô lớn, khiến giảng viên thiếu thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tham gia các dự án lớn hoặc các hoạt động hợp tác quốc tế.   
Hạn chế về tài chính và năng lực ngoại ngữ cũng là những yếu tố cản trở hoạt động hội thảo, hợp tác quốc tế, và việc cử giảng viên đi học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hội nhập quốc tế và tiếp cận các xu hướng nghiên cứu tiên tiến. Các chính sách về lương, thưởng, phụ cấp nghiên cứu chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích các giảng viên giỏi tập trung vào nghiên cứu hoặc thu hút các chuyên gia đầu ngành từ bên ngoài. Một số nơi thiếu nhân sự chuyên trách có năng lực về quản lý dự án KH&CN, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, và kết nối doanh nghiệp, khiến các hoạt động này chưa thể phát huy tối đa hiệu quả. Sự thiếu hụt về nhân lực chất lượng cao, cùng với các chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn và gánh nặng giảng dạy, tạo thành một vòng lặp tiêu cực, cản trở sự phát triển của năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các CSGDĐH.   
Bảng 2: Các khó khăn và hạn chế chính trong thực hiện Nghị định 109/2022/NĐ-CP
	Lĩnh vực
	Khó khăn/Hạn chế Chính
	Nguyên nhân/Tác động

	Nhóm nghiên cứu mạnh (NCM)
	Tiêu chí cao, chưa phù hợp đặc thù ngành (H-index, sáng chế cho KHXH&NV, Y học).
	Gây khó khăn cho nhiều nhóm tiềm năng, giảm động lực.

	Cơ chế tài chính KH&CN
	Rườm rà, thiếu linh hoạt trong trích lập & sử dụng Quỹ KH&CN. Thủ tục đấu thầu, mua sắm, quyết toán phức tạp.
	Gây tâm lý ngại triển khai đề tài, giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

	Sở hữu trí tuệ (SHTT) & Tài sản công
	Khó khăn định giá, khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu do vướng quy định tài sản công. Thiếu hướng dẫn chia sẻ lợi ích.
	Nhiều kết quả tiềm năng không được thương mại hóa, giảm động lực đăng ký SHTT.

	Doanh nghiệp Spin-off/Start-up
	Thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế ưu đãi (thuế, vốn mồi, sử dụng hạ tầng) cho spin-off.
	Hoạt động khởi nghiệp - ĐMST khó phát triển bền vững.

	Hợp tác soanh nghiệp/Địa phương/ Nhà nước
	Thiếu chiều sâu hợp tác, chủ yếu dừng ở ký kết, dự án nhỏ lẻ. Thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích, nhân sự chuyên trách.
	Kết nối yếu, chưa tạo ra tác động kinh tế lớn, khó hấp thụ công nghệ cao.


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG CSGDĐH
Để tháo gỡ các khó khăn, hạn chế đã nêu và thúc đẩy hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH), cần có sự điều chỉnh, bổ sung đồng bộ cả về văn bản pháp lý, chính sách tài chính, và các cơ chế hỗ trợ thực thi.
3.1. Đối với việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Nghị định và các văn bản hướng dẫn liên quan
Các kiến nghị trọng tâm cần ưu tiên thực hiện để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động KH&CN trong CSGDĐH bao gồm:
- Ban hành Thông tư hướng dẫn vận hành Quỹ phát triển KH&CN: Cần sớm có Thông tư hướng dẫn cụ thể về cơ chế lập, sử dụng, giám sát, tiêu chí cấp kinh phí cho Quỹ phát triển KH&CN tại CSGDĐH. Điều này sẽ tạo điều kiện chủ động tài chính, minh bạch hóa quy trình và khuyến khích các trường mạnh dạn sử dụng nguồn quỹ này một cách hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.   
- Điều chỉnh tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mạnh linh hoạt theo ngành: Các tiêu chí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc thù của từng lĩnh vực khoa học (tự nhiên – xã hội – kỹ thuật – y tế). Cần cho phép phân cấp nhóm nghiên cứu thành các cấp độ (ví dụ: nhóm tiềm năng – tiệm cận mạnh – mạnh) để có lộ trình phát triển rõ ràng. Đồng thời, cần linh hoạt quy đổi sản phẩm đầu ra (sáng chế – công bố quốc tế – ứng dụng thực tiễn) để khuyến khích đa dạng các loại hình nghiên cứu và công nhận giá trị của chúng.   
- Cho phép cơ chế sandbox để thử nghiệm mô hình mới về chuyển giao công nghệ (CGCN) và spin-off: Việc tạo ra một môi trường thử nghiệm có kiểm soát sẽ giúp rà soát, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các chính sách, quy định mới liên quan đến CGCN và hình thành doanh nghiệp spin-off trước khi triển khai đại trà. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho các hoạt động này.   
- Ban hành chính sách ưu đãi thuế, vốn mồi cho doanh nghiệp KH&CN từ trường đại học: Cần có các hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ tín dụng, miễn thuế, và cho phép sử dụng cơ sở vật chất của trường đại học cho các doanh nghiệp KH&CN trong giai đoạn khởi đầu. Điều này đặc biệt quan trọng để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là trong khối trường tư thục và các trường định hướng ứng dụng, nơi mà việc tạo ra giá trị kinh tế từ nghiên cứu là mục tiêu then chốt.   
3.2. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan (Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT)
Để tháo gỡ các rào cản hiện hữu và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH&CN&ĐMST) trong CSGDĐH, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo và triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm sau:
3.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế tài chính đặc thù cho CSGDĐH
- Ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị quyết: Cần sớm ban hành văn bản pháp lý tập trung tháo gỡ vướng mắc về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xử lý tài sản công hình thành từ ngân sách nhà nước. Sự rõ ràng trong các quy định này sẽ giải phóng tiềm năng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.   
- Xây dựng quy định tài chính đặc thù cho hoạt động KH&CN: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy định tài chính đặc thù cho hoạt động KH&CN trong CSGDĐH. Quy định này cần đảm bảo:
(i) Đơn giản hóa quy trình mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán, phù hợp với đặc thù nghiên cứu khoa học, vốn đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh chóng.   
(ii) Cho phép sử dụng linh hoạt các nguồn thu hợp pháp (học phí, hợp đồng hợp tác, tài trợ) để hỗ trợ nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp, giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tăng tính tự chủ cho các trường.   
(iii) Hướng dẫn rõ ràng về định giá tài sản trí tuệ và cơ chế góp vốn bằng tài sản trí tuệ vào doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off), tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ.   
- Bổ sung chính sách ưu đãi tài chính, thuế và tín dụng đối với hoạt động KH&CN&ĐMST: Đặc biệt ưu tiên:
(i)Trường tư thục và CSGDĐH định hướng ứng dụng, khuyến khích các trường này đóng góp vào phát triển kinh tế thông qua ứng dụng KH&CN.   
(ii)Doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hoặc đầu tư phòng thí nghiệm trong trường, tạo động lực cho khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào hoạt động KH&CN của các trường đại học.   
3.2.2. Nâng cao năng lực triển khai và hiệu quả giám sát, đánh giá
-  Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả KH&CN theo thông lệ quốc tế: Giao Bộ KH&CN và Bộ GD&ĐT xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN trong CSGDĐH theo thông lệ quốc tế, gắn với cơ chế tự chủ đại học. Hệ thống này cần bao gồm:
(i) Chỉ số uy tín nhà khoa học và nhóm nghiên cứu (dựa trên công bố, trích dẫn, SHTT, CGCN), khuyến khích các nhà khoa học hướng tới nghiên cứu có tác động cao.   
(ii) Công cụ đánh giá định lượng gắn với đầu tư ngân sách và kết quả đầu ra, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực.   
- Đẩy mạnh cơ chế tự chủ đi đôi với hậu kiểm và số hóa quy trình nghiên cứu: Đẩy mạnh cơ chế tự chủ cho CSGDĐH, đi đôi với việc tăng cường cơ chế hậu kiểm và số hóa toàn bộ quy trình nghiên cứu, từ đề xuất, triển khai, nghiệm thu đến thương mại hóa. Điều này sẽ bảo đảm tính minh bạch, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả thực thi.   
3.2.3. Thúc đẩy hợp tác công tư và liên kết với doanh nghiệp
-Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu – ứng dụng: Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu – ứng dụng kết quả KH&CN của CSGDĐH thông qua:
(i) Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, đặc biệt tại trường đại học tư thục, tạo động lực tài chính cho doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu.   
[bookmark: _Hlk204619025](ii) Tăng quyền tự chủ cho CSGDĐH trong ký kết hợp đồng nghiên cứu – chuyển giao với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng cơ hội hợp tác và đa dạng hóa nguồn lực.   
Bảng 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp và cơ quan thực hiện

	Lĩnh vực Khó khăn
	Đề xuất/Kiến nghị Giải pháp
	Cơ quan Thực hiện Chính

	Nhóm nghiên cứu mạnh
	Điều chỉnh tiêu chí linh hoạt theo ngành (H-index, sản phẩm đầu ra). Bổ sung cấp độ "nhóm tiềm năng", "tiệm cận mạnh". Hỗ trợ tài chính, chính sách ưu đãi cụ thể.
	Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN

	Sở hữu trí tuệ & Tài sản công
	Hướng dẫn rõ ràng về định giá SHTT, góp vốn bằng SHTT. Quy định phân chia lợi ích rõ ràng. Cho phép cơ chế sandbox thử nghiệm.
	Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ Tư pháp

	Doanh nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo
	Hoàn thiện khung pháp lý về tiêu chí, quyền-nghĩa vụ, ưu đãi thuế, vốn mồi, sử dụng hạ tầng. Định nghĩa rõ ràng về spin-off/start-up.
	Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính

	Hợp tác doanh nghiệp/Địa phương
	Khuyến khích mô hình PPP trong nghiên cứu – chuyển giao – đào tạo. Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu. Tăng quyền tự chủ ký kết hợp đồng. Đẩy mạnh hợp tác Nhà nước- Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong CSGDĐH
	Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, doanh nghiệp

	Nguồn nhân lực 
	Hoàn thiện chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Tăng cường đầu tư kinh phí đào tạo, nghiên cứu và cơ chế ưu đãi cho giảng viên và người học
	Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính



Kết luận
Sau hơn hai năm triển khai, Nghị định số 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã thực sự tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng và cụ thể, định hình lại hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Các trường đại học đã thể hiện sự chủ động và tích cực đáng kể trong việc quán triệt, ban hành các quy định nội bộ và đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và số lượng công bố quốc tế. Điều này khẳng định vai trò ngày càng trung tâm của KH&CN trong chiến lược phát triển bền vững của các trường.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại đáng kể. Những thách thức này chủ yếu xuất phát từ sự chưa đồng bộ của các văn bản pháp luật liên quan, sự cứng nhắc của cơ chế tài chính công, những rào cản pháp lý trong sở hữu trí tuệ và xử lý tài sản công, cũng như sự thiếu hụt khung pháp lý và cơ chế ưu đãi đặc thù cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (spin-off/start-up). Bên cạnh đó, hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao, tải giảng dạy nặng nề, và các chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn cũng là những yếu tố cản trở sự phát triển toàn diện của hoạt động KH&CN.
Để thực sự khai thác tối đa tiềm năng của Nghị định 109/2022/NĐ-CP và đưa hoạt động KH&CN trong CSGDĐH lên một tầm cao mới, cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt hơn nữa từ Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Các giải pháp trọng tâm phải hướng tới việc hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế tài chính đặc thù, bao gồm việc ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể về vận hành Quỹ phát triển KH&CN, điều chỉnh tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh linh hoạt theo đặc thù ngành, cho phép cơ chế sandbox để thử nghiệm các mô hình mới, và ban hành chính sách ưu đãi thuế, vốn mồi cho doanh nghiệp KH&CN từ trường đại học. Đồng thời, việc nâng cao năng lực triển khai, hiệu quả giám sát, đánh giá dựa trên thông lệ quốc tế, và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác công tư với doanh nghiệp là những yếu tố then chốt để biến các kết quả nghiên cứu thành giá trị kinh tế - xã hội cụ thể.
Chỉ khi những rào cản này được tháo gỡ một cách hiệu quả, các cơ sở giáo dục đại học mới có thể phát huy tối đa vai trò là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và chuyển giao công nghệ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tri thức của đất nước.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
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- Lưu: VT, KHCNTT.
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